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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ D 

TỈNH B 

 

Bản án số: 84/2020/DS-ST
 

Ngày 21-9-2020
 

V v tr n     p hợp đồng thuê 

quyền sử dụng đ t và tài sản gắn 

liền trên đ t, tranh ch p hợp đồng 

chuyển n ượng quyền sử dụng đ t 

và tài sản gắn liền trên đ t 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ D, TỈNH B  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Kiều Thị Uyên. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Nguyễn Thị T Vân; 

2. Bà Bùi Thị Thúy Lan. 

- Thư ký phiên toà:    Nguyễn Thị Ngọc Mai -  T ư ký Tò  án n ân dân thành 

phố D, tỉnh B.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố D tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Thị Hạnh - Kiểm sát viên. 

Vào ngày 21 t áng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố D, tỉnh B 

xét xử sơ t ẩm công khai vụ án thụ lý số 605/2019/TLST- DS ngày 24 tháng 12 năm 

2019 về “Tranh ch p hợp đồng thuê quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền trên đ t, 

tranh ch p hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền trên đ t” 

theo Quyết địn  đư  vụ án ra xét xử số 117/2020 QĐXXST-DS ngày 11 tháng 9 năm 

2020, giữ   á  đương sự: 

- Nguyên đơn: Ông Đo n Văn Đ, sin  năm 1959; tạm trú: Số 15 Trương Văn 

Hải, tổ 3, khu phố 2, p ường TB, Quận 9, Thành phố H. Có mặt. 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị T, sin  năm 1956; địa chỉ: 21 khu phố Thống Nh t 1, 

p ường Dĩ An, thành phố D, tỉnh B. Có mặt. 

- Người có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên quan: 

1. Ông Trương T  n  H, sin  năm 1957; địa chỉ: Số 21 khu phố Thống Nh t 1, 

p ường Dĩ An, thành phố D, tỉnh B. Có yêu cầu giải quyết vắng mặt 

2. Anh Trương T  n  H1, sin  năm 1981; địa chỉ: Số 21 khu phố Thống Nh t 

1, p ường Dĩ An, thành phố D, tỉnh B. Có yêu cầu giải quyết vắng mặt 

3. Văn p òng  ông   ứng Trần Thanh V; địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, khu 

phố Tây A, p ường Đông Hò , thành phố D, tỉnh B. 
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Người đại diện hợp pháp: Ông Trần Thanh V; địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, 

khu phố Tây A, p ường Đông Hò , thành phố D, tỉnh B l  người đại diện theo ủy 

quyền t eo văn bản ủy quyền ngày 01/6/2017. Có đơn yêu  ầu giải quyết vắng mặt 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện ngày 11 tháng 12 năm 2019, lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn là ông Đoàn Văn Đ trình bày: 

Đối với  ăn n   v  quyền sử dụng đ t tại số 21 khu phố Thống Nh t 1, p ường 

Dĩ An, thành phố D, tỉnh B, thuộc thử  đ t số 2740, tờ bản đồ số 30 (1AB-5) có nguồn 

gốc do ông Đo n Văn Đ nhận chuyển n ượng từ bà Nguyễn Thị T và ông Trương 

Thanh H vào ngày 13/3/2019. Ông Đo n Văn Đ đã được Sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh B c p gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t số vào sổ c p GCN CS 17816 ngày 

24/5/2019. Tại hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t giữa ông Đo n Văn Đ và 

bà Nguyễn Thị T có nội dung thỏa thuận về giá chuyển n ượng l  200.000.000 đồng 

n ưng giá này do hai bên cùng thống nh t k  i để giảm phí công chứng và thuế thu 

nhập cá nhân cho bên bán, còn giá chuyển n ượng thực tế l  1.200.000.000 đồng (một 

tỷ   i trăm triệu đồng), Việc giao tiền được các bên thực hiện sau khi ký hợp đồng 

chuyển n ượng và giao bằng tiền mặt thể hiện tại Biên bản nhận tiền ngày 10/5/2019, 

bà Nguyễn Thị T đã ký bên người nhận tiền với số tiền 1.200.000.000 đồng (một tỷ hai 

trăm triệu đồng). 

Tại Hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t giữa ông Đo n Văn Đ và bà 

Nguyễn Thị T không ghi về việc chuyển n ượng cả tài sản gắn liền trên đ t n ưng 

thực tế tại gi y đặt cọc ngày 06/3/2018, giữa ông Đo n Văn Đ và bà Nguyễn Thị T (là 

đại diện cho cả ông Trương T  n  H) các bên có thỏa thuận ông Đức nhận chuyển 

n ượng cả n   v  đ t t eo Điều 1 của hợp đồng g i “ ên A đồng ý bán, bên   đồng ý 

mua thử  đ t  ó 01  ăn n   nêu trên với giá 1.200.000.000 đồng (một tỷ   i trăm triệu 

đồng)...”. Tại hợp đồng đặt cọc có ghi một số chỗ bằng chữ viết tay là bởi vì trướ  đó 

các bên thỏa thuận chuyển n ượng cả 02  ăn n  , gắn liền với quyền sử dụng đ t của 

b  T u n ưng s u đó t ống nh t là chuyển n ượng 01  ăn n  , gắn liền với quyền sử 

dụng đ t  ó giá 1.200.000.000 đồng (một tỷ   i trăm triệu đồng) nên có sự sửa chữa 

trong hợp đồng cho phù hợp với thực tế giao dịch của các bên. 

Sau khi nhận chuyển n ượng quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền trên đ t do 

không có nhu cầu sử dụng nên ông Đo n Văn Đ cho bà Nguyễn Thị T thuê lại, các bên 

ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đ t và nhà ở ngày 01/6/2019 với các nội dung: ông 

Đo n Văn Đ cho bà Nguyễn Thị T thuê lại toàn bộ  ăn n  , t ời hạn thuê từ ngày 

01 6 2019 đến ng y 01 12 2019, giá t uê l  5.000.000 đồng/tháng, ngoài ra hợp đồng 

còn thỏa thuận về trách nhiệm mỗi bên. Tuy nhiên, trong quá trình thuê bà Nguyễn Thị 

T không thanh toán tiền thuê nhà cho ông Đo n Văn Đ. Ngày 01/12/2019, ông Đo n 

Văn Đ  ó l m văn bản thông báo cho bà Thu về việc giao trả nhà thuê, bà Thu có nhận 

n ưng k ông gi o lại n   v   ũng k ông  ó b t cứ ý kiến phản hồi nào. 

Đối với tài sản là  ăn n   v  quyền sử dụng đ t tại địa chỉ số 21 khu phố Thống 

Nh t 1, p ường Dĩ An, thành phố D, tỉnh B, thuộc thử  đ t số 2740, tờ bản đồ số 30 

(1AB-5 là tài sản riêng của ông Đo n Văn Đ, k ông liên qu n đến vợ ông Đức là bà 

Nguyễn Thị Hồng P ướ  v  b  P ướ  đã  ó gi y xác nhận là tài sản riêng của ông 

Đức gửi đến Tòa án. 

Nay, ông Đo n Văn Đ khởi kiện yêu cầu: 
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Ch m dứt hợp thuê quyền sử dụng đ t và tài sản gắn liền với đ t ngày 

01/6/2019 giữa ông Đo n Văn Đ với bà Nguyễn Thị T. 

Buộc bà Nguyễn Thị T giao trả lại cho ông Đo n Văn Đ quyền sử dụng đ t đã 

thuê thuộc thửa 2740, tờ bản đồ 30, diện tích 38.5m
2
 v   ăn n   đắn liền trên đ t tại 

địa chỉ số 21 khu phố Thống Nh t 1, p ường Dĩ An, t ị xã Dĩ, tỉnh B. 

Buộc bà Nguyễn Thị T thanh toán tiền thuê nhà cho ông Đo n Văn Đ với giá 

5.000.000 đồng/tháng, tính từ ng y 01 7 2019 đến ngày 17/9/2020) là 15 tháng x 

5.000.000 đồng/tháng = 75.000.000 đồng và tiền t uê được tiếp tục tính ngày 

17/9 2020   o đến khi bà Thu trả lại tài sản nêu trên cho tôi. 

Ông Đo n Văn Đ đồng ý với việc rút yêu cầu tố của bà Nguyễn Thị T về việc 

hủy hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t ngày 13/3/2019 giữa bà Nguyễn Thị 

T và ông Đo n Văn Đ. Ông Đo n Văn Đ đồng ý với việc rút yêu cầu phản tố của bà 

Nguyễn Thị T về việc hủy thuê quyền sử dụng đ t và nhà ở gày 01/6/2019 giữa ông 

Đo n Văn Đ và bà Nguyễn Thị T v  đồng ý với việc rút yêu cầu phản tố về việc buộc 

ông Đo n Văn Đ thực hiện các thủ tục sang tên cho bà Nguyễn Thị T đối với tài sản 

đ ng tr n     p. Ông Đo n Văn Đ đồng ý đối với yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị 

T về việc công nhận “Gi y thỏa thuận (v/v quyền chuộc lại tài sản đã bán)” giữa ông 

Đo n Văn Đ và bà Nguyễn Thị T vào ngày 13/3/2019. 

- Theo đơn phản tố ngày 12 tháng 6 năm 2020, lời khai trong quá trình giải 

quyết vụ án và tại phiên tòa nguyên đơn bà Nguyễn Thị T trình bày: 

Từ năm 2016, bà Nguyễn Thị T đã n iều lần vay tiền của ông Đo n Văn Đ đến 

nay số tiền vay bà Nguyễn Thị T còn nợ ông Đứ  l  1.100.000.000 đồng, k i v y đều 

làm gi y vay tiền n ưng do thời gian đã lâu  iện bà Nguyễn Thị T không còn giữ gi y 

vay tiền n o,   ng t áng b  T u đều trả tiền lãi cho ông Đo n Văn Đ đầy đủ n ưng khi 

trả lãi không có gi y tờ, biên nhận. 

S u đó, theo yêu cầu của ông Đo n Văn Đ để đảm bảo cho khoản vay của bà 

Nguyễn Thị T với ông Đo n Văn Đ, các bên ký hợp đồng chuyển n ượng quyền sử 

dụng đ t vào ngày 13/3/2019, hợp đồng được công chứng tại Văn p òng Công   ứng 

Trần Thanh V. Tuy nhiên, hợp đồng này chỉ là giả tạo nên bà Nguyễn Thị T yêu cầu 

ông Đo n Văn Đ ký “Gi y thỏa thuận (v/v quyền chuộc lại tài sản đã bán)”. Gi y thỏa 

thuận n y do ông Đức soạn có nội dung: “Ngày 13 tháng 3 năm 2019 hai bên đã thỏa 

thuận mua bán chuyển nhượng căn nhà đất tại 21 khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ 

An, thành phố D, tỉnh B, thửa đất số 2740, tờ bản đồ số 30 (1AB-5), diện tích 38,5m
2
. 

Thời hạn giao nhà đất được hai bên ấn định vào ngày 17/4/2019 đồng thời việc giao 

nhà, đất nhận tiền cũng thực hiện xong trong ngày 17/4/2019. Tuy nhiên, bên bán đề 

nghị bên mua thống nhất thỏa thuận việc cho chuộc lại tài sản đã bán trong thời hạn 

60 tháng tính từ ngày 17/4/2019 đến ngày 17/4/2024. Trong thời hạn trên bên bán có 

quyền chuộc lại tài sản là nhà và đất tọa lạc tại 21 khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ 

An, thành phố D, tỉnh B bất kỳ lúc nào. Giá cả chuộc lại được thống nhất thỏa thuận 

giữa 2 bên trong suốt thời gian nêu trên là 1.200.000.000 đồng”. 

Từ khi ký hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t   o ông Đứ    o đến 

nay bà Thu cùng chồng là ông Trương T  n  H vẫn sinh sống trên đ t, không trả tiền 

thuê nhà cho ông Đo n Văn Đ. 

Bà Thu thừa nhận chữ ký, chữ viết Nguyễn Thị T trong biên bản giao nhận tiền, 

hợp đồng đặt cọc ngày 06/3/2018, hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t ngày 
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13/3/2019, hợp đồng thuê quyền sử dụng đ t và nhà ở ngày 01/6/2019, thông báo về 

việc giao nhà, trả nhà cho thuê ngày 01/12/2019 là của bà Nguyễn Thị T n ưng do b  

T u tin tưởng ông Đo n Văn Đ nên k ông đọc nội dung  á  văn bản trước khi ký. 

Vì vậy, bà Nguyễn Thị T k ông đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông 

Đo n Văn Đ. 

Tại phiên tòa bà Nguyễn Thị T rút yêu cầu phản tố về việc hủy hợp đồng 

chuyển n ượng quyền sử dụng đ t (một phần) với diện tích 38,5m
2
 thuộc thửa 2740, 

tờ bản đồ số 30, loại đ t ODT đượ  Văn p òng  ông   ứng Trần Thanh V chứng thực 

số 003050 ngày 13/3/2019 giữa bà Nguyễn Thị T và ông Đo n Văn Đ; rút yêu cầu 

phản tố về việc Hủy hợp đồng thuê quyền sử dụng đ t và nhà ở ngày 01/6/2019  giữa 

bà Nguyễn Thị T và ông Đo n Văn Đ; Rút yêu cầu phản tố Buộ  ông Đức thực hiện 

các thủ tục sang tên lại cho bà Nguyễn Thị T đối với nhà, đ t tại số 21 khu phố Thống 

Nh t 1, p ường Dĩ An, thành phố D, tỉnh B, thử  đ t số 2740, tờ bản đồ số 30 (1AB-

5). Bà Nguyễn Thị T chỉ có yêu cầu phản tố là Công nhận “Gi y thỏa thuận (v/v quyền 

chuộc lại tài sản đã bán)” giữa bà Nguyễn Thị T và ông Đo n Văn Đ vào ngày 

13/3/2019. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trương Thanh H có đơn yêu cầu 

giải quyết vắng mặt nhưng tại bản tự khai ngày 20/4/2020 và lời khai trong quá trình 

tố tụng ông Trương Thanh H trình bày: 

Thống nh t toàn bộ lời khai, ý kiến và yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị T. 

Không có yêu cầu độc lập trong vụ án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Trương Thanh H1 có đơn yêu cầu 

giải quyết vắng mặt nhưng tại bản tự khai ngày 13/6/2020 trình bày: 

Đối với phần đ t tranh ch p là tài sản chung của cha mẹ là ông Trương T  n  

H và bà Nguyễn Thị T. 

Thống nh t toàn bộ lời khai của bà Nguyễn Thị T. Không có yêu cầu độc lập 

trong vụ án. 

Đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Văn phòng Công 

chứng Trần Thanh V là anh Trần Thanh V có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt nhưng 

tại văn bản số 234/2020/CV-VPCC ngày 13/8/2020  trình bày: 

Ng y 13 3 2019, Văn p òng Công   ứng Trần Thanh V Tiếp nhận yêu cầu 

công chứng hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t giữa bà Nguyễn Thị T, ông 

Trương T  n  H với ông Đo n Văn Đ. Sau khi tiếp nhận yêu cầu công chứng, Văn 

phòng công chứng đã kiểm tra hồ sơ p áp lý t i sản, gi y tờ nhân thân, nội dung hợp 

đồng, năng lực hành vi dân sự, tình trạng nhận thức của các bên đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện chuyển n ượng quyền sử dụng đ t nên đã  ông   ứng hợp đồng chuyển 

n ượng quyền sử dụng đ t số công chứng 003050, quyển số 11TP/CC-SCC HĐGD 

ngày 13/3/2019. 

Đối với yêu cầu khởi kiện của ông Đo n Văn Đ, yêu cầu phản tố của bà Nguyễn 

Thị T đề nghị Tòa án giải quyết t eo quy định của pháp luật. 

Kết quả xem xét thẩm địn , đo đạ  v  định giá tài sản thể hiện tài sản tranh 

ch p gồm: Phần đ t có diện tích 38,5m
2
 trị giá 731.000.000 đồng; trên đ t  ó  ăn n   

trị giá 64.377.000 đồng, 01 đồng hồ nước máy trị giá 234.000 đồng, 01 đồng hồ diện 

kế chính trị giá 1.755.000 đồng. Tổng giá trị tài sản tranh ch p là 797.366.000 đồng. 
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Ý kiến củ  đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố D: Quá trình giải quyết 

vụ án từ khi thụ lý   o đến tại p iên tò , Tò  án v   á  đương sự ch p   n  đúng p áp 

luật về tố tụng dân sự. Những người có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên quan ông Trương 

Thanh H, anh Trương Thanh H1 v  người đại diện hợp pháp củ  Văn p òng Công 

chứng Trần Thanh V là anh Trần Thanh V  ó yêu  ầu giải quyết vắng mặt. Căn  ứ 

Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt người  ó tên trên 

l  đúng quy định. Về nội dung: Xét th y tại phiên tòa bị đơn rút một phần yêu cầu 

phản tố nên đìn    ỉ một phần yêu cầu phản tố của bị đơn. Yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn là  ó  ăn  ứ ch p nhận. Đối với phần yêu cầu phản tố còn lại của bị đơn 

được sự thống nh t của các bên, không trái pháp luật v  đạo đức xã hội  nên  ó  ăn  ứ 

ch p nhận đề nghị Hội đồng xem xét quyết định. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

1] Về xá  định quan hệ pháp luật: Căn  ứ đơn k ởi kiện củ  nguyên đơn l  

ch m dứt hợp đồng thuê nhà và quyền sử dụng đ t, buộc bị đơn p ải trả tiền thuê nhà, 

đ t, bị đơn yêu  ầu phản tố hủy hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t, hủy hợp 

đồng thuê nhà, quyền sử dụng đ t và công nhận văn bản thỏa thuận chuộc tài sản nên 

quan hệ pháp luật đượ  xá  địn  l  “tr n     p  ợp đồng thuê quyền sử dụng đ t và 

tài sản gắn liền trên đ t, tranh ch p hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t và tài 

sản gắn liền trên đ t” đượ  quy định tại khoản 9 Điều 26 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 

2015. 

[2] Về việ  xá  địn  người tham gia tố tụng: Bà Nguyễn Thị Hồng P ước là vợ 

của ông Đo n Văn Đ. Qúa trình tố tụng, b  P ướ  xá  định không liên quan giao dịch 

giữa ông Đo n Văn Đ với bà Nguyễn Thị T, ông Trương T  n  H v  xá  định tài sản 

đ ng tr n     p là tài sản riêng của ông Đo n Văn Đ, không phải tài sản chung của vợ 

chồng, đồng thời b  P ướ  đề nghị Tò  án k ông đư  b  v o t  m gi  vụ án với tư 

cách l  người có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên quan. Vì vậy, Tò  án k ông đư  b  P ước 

vào tham gia vụ án với tư  á   l  người có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên quan. 

 [3] Về sự vắng mặt củ   á  đương sự: Những người có quyền lợi, ng ĩ  vụ liên 

quan ông Trương T  n  H, anh Trương T  n  H1 v  người đại diện hợp pháp của 

Văn p òng Công   ứng Trần Thanh V là anh Trần Thanh V  ó yêu  ầu giải quyết 

vắng mặt nên  ăn  ứ Điều 228 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Tò  án xét xử 

vắng mặt  á  đương sự trên. 

 [2]  Về nội dung: 

[2.1] Xét yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn về ch m dứt hợp đồng thuê nhà, 

quyền sử dụng đ t ngày 01/6/2019 giữa ông Đo n Văn Đ và bà Nguyễn Thị T Th y 

rằng: Nguyên đơn v  bị đơn đều xá  định có ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đ t và 

nhà ở ngày 01/6/2019. Căn  ứ vào lời thừa nhận củ  nguyên đơn v  bị đơn,  ó  ơ sở xác 

định giữ  nguyên đơn v  bị đơn đã ký kết hợp đồng thuê quyền sử dụng đ t và nhà ở ngày 

01/6/2019 đối với  ăn n   tọa lạc số 21, khu phố Thống Nh t 1, p ường Dĩ An, thành 

phố D, tỉnh B theo gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đ t sổ c p GCN CS 17816 do Sở t i nguyên v  Môi trường c p ngày 

24/5/2019 cho ông Đo n Văn Đ. Nguyên đơn ông Đo n Văn Đ yêu cầu ch m dứt hợp 

đồng thuê quyền sử dụng đ t do bị đơn b  Nguyễn Thị T vi phạm ng ĩ  vụ trả tiền 

thuê, bà Thu thừa nhận từ trướ  đến nay không trả tiền thuê nhà cho ông Đo n Văn Đ 

vì vậy bà Thu đã vi p ạm nghiêm trọng ng ĩ  vụ củ  người thuê nhà nên ông Đo n 

Văn Đ khởi kiện yêu cầu ch m dứt hợp đồng thuê nhà và quyền sử dụng đ t là phù 
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hợp t eo quy định tại Điều 428 Bộ luật dân sự năm 2015. Bị đơn bà Nguyễn Thị T cho 

rằng hợp đồng thuê giữa bà Nguyễn Thị T và ông Đo n Văn Đ là hợp đồng giả tạo, 

không có thật n ưng không có chứng cứ chứng minh vì vậy  ó  ơ sở ch p nhận yêu 

cầu khởi kiện về việc ch m dứt hợp đồng thuê nhà và quyền sử dụng đ t ngày 

01/6/2019 giữa ông Đo n Văn Đ đối với bà Nguyễn Thị T. Buộc bà Nguyễn Thị T 

phải giao trả n   đ t tọa lạc số 21, khu phố Thống Nh t 1, p ường Dĩ An, thành phố 

D, tỉnh B theo gi y chứng nhận quyền sử dụng đ t, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đ t sổ c p GCN CS 17816 do Sở t i nguyên v  Môi trường c p ngày 

24/5/2019 cho ông Đo n Văn Đ. 

[2.2] Xét yêu cầu trả tiền thuê nhà và quyền sử dụng đ t củ  nguyên đơn ông 

Đo n Văn Đ th y rằng: T eo Điều II của hợp đồng thuê nhà ngày 01/6/2019 thể hiện 

giá t uê l  5.000.000 đồng/tháng, do bị đơn k ông t  n  toán tiền thuê từ tháng 

7/2019 đồng thời nguyên đơn đã  ó t ông báo về việc giao trả nhà thuê vào ngày 

01/12/2019, có chữ ký xác nhận của bị đơn. Vì vậy, nguyên đơn yêu  ầu bị đơn trả tiền 

thuê nhà từ tháng 7/2019 đến ngày xét xử sơ t ẩm (21/9/2020) là 15 tháng x 5.000.000 

đồng/tháng = 75.000.000 đồng cho nguyên đơn l  p ù  ợp với Điều 481 Bộ luật Dân 

sự nên  ó  ơ sở ch p nhận. 

[2.3]  Tại phiên tòa bị đơn rút một phần yêu cầu phản tố: hủy hợp đồng chuyển 

n ượng quyền sử dụng đ t (một phần) với diện tích 38,5m
2
 thuộc thửa 2740, tờ bản đồ 

số 30, loại đ t ODT đượ  Văn p òng  ông   ứng Trần Thanh V chứng thực số 003050 

ngày 13/3/2019 giữa bà Nguyễn Thị T và ông Đo n Văn Đ; Hủy hợp đồng thuê quyền 

sử dụng đ t và nhà ở lập ngày 04/6/2019 (gi y t y) được ký kết giữa bà Nguyễn Thị T 

và ông Đo n Văn Đ; Buộc ông Đức thực hiện các thủ tục sang tên lại cho bà Nguyễn 

Thị T đối với n  , đ t tại số 21 khu phố Thống Nh t 1, p ường Dĩ An, thành phố D, 

tỉnh B, thử  đ t số 2740, tờ bản đồ số 30 (1AB-5), diện tí   38,5m. Căn  ứ vào khoản 

1 Điều 217 Bộ luật Tố dụng dân sự Hội đồng xét xử đìn    ỉ đối với phần yêu cầu 

phản tố nêu trên của bị đơn. 

 [2.4] Xét yêu cầu phản tố của bị đơn về việc công nhận “Gi y thỏa thuận về 

việc quyền chuộc lại tài sản đã bán” ng y 13 3 2019 giữa ông Đo n Văn Đ và bà 

Nguyễn Thị T th y rằng: Ông Đo n Văn Đ và bà Nguyễn Thị T đều thừa nhận chữ ký, 

chữ viết của mình tại “Gi y thỏa thuận về việc quyền chuộc lại tài sản đã bán” ng y 

13/3/2019 và thống nh t với nội dung: Trong vòng 60 tháng bà Nguyễn Thị T có 

quyền chuộc lại n  , đ t tại địa chỉ 21, khu phố Thống Nh t 1, p ường Dĩ An, thành 

phố D, tỉnh B với giá l  1.200.000.000 đồng, thời hạn chuộc tính từ ngày 17/4/2019 

đến ngày 17/4/2024.  Đây l  gi o dịch dân sự được thống nh t ý chí giữa ông Đo n 

Văn Đ và bà Nguyễn Thị T, đáp ứng đủ  á  điều kiện tại Điều 116, 117 Bộ luật Dân 

sự năm 2015 và không trái với  á  quy định của pháp luật v  đạo đức, xã hội. Nguyên 

đơn, bị đơn đều thống nh t công nhận giao dịch chuộc lại tài sản ngày 13/3/2019 nên 

Hội đồng xét xử ch p nhận. 

[3] Từ những p ân tí   trên,  ó  ơ sở ch p nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn về việc yêu cầu ch m dứt hợp đồng thuê nhà, quyền sử dụng đ t ngày 

01/6/2019, buộc bà Nguyễn Thị T phải trả tiền t uê n  , đ t với thời gi n đã t uê và 

hoàn trả lại n   đã t uê   o ông Đo n Văn Đ; đìn    ỉ một phần yêu cầu phản tố của 

bị đơn về hủy hợp đồng chuyển n ượng quyền sử dụng đ t ngày 13/3/2019; hủy hợp 

đồng thuê nhà, quyền sử dụng đ t ngày 01/6/2019 và buộ  nguyên đơn t ực hiện các 

thủ tụ  s ng tên đối với tài sản đ ng tr n     p cho bị đơn; ch p nhận một phần yêu 
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cầu phản tố của bị đơn về công nhận thỏa thuận về việc chuộc nhà ngày 13/3/2019. 

Lời đề nghị củ  đại diện Viện kiểm sát l   ó  ơ sở ch p nhận 

[4] Về chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, đo đạ  v  định giá: Bà Nguyễn Thị T 

phải chịu 2.780.000 đồng (hai triệu bảy trăm tám mươi ng n đồng), ông Đứ  đã nộp 

tạm ứng, bà Nguyễn Thị T  ó ng ĩ  vụ thanh toán lại cho ông Đo n Văn Đ. 

[5] Về án phí dân sự sơ t ẩm: Bị đơn p ải chịu án p í đối với yêu cầu khởi kiện 

củ  nguyên đơn được ch p nhận, nguyên đơn p ải chịu án p í đối với yêu cầu phản tố 

của bị đơn được ch p nhận. Tuy nhiên, nguyên đơn v  bị đơn  ó đơn xin miễn án phí, 

thuộ  trường hợp được miễn án phí t eo quy địn  Điều 12 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy   n t ường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Vì vậy 

nguyên đơn, bị đơn k ông p ải chịu. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn  ứ vào các Điều 144, Điều 147, Điều 228, Điều 238, Điều 217, 218, 244 và 

Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 

Căn  ứ vào các Điều 357, Điều 422, Điều 428, Điều 454¸ Điều 468, Điều 472, 

Điều 473, Điều 481 v  Điều 482 của Bộ luật Dân sự 2015; 

Căn  ứ v o  á  Điều 167 v  Điều 188 Luật Đ t đ i năm 2013; 

Căn  ứ Điều 12 Nghị quyết số 326 2016 U TVQH14 ng y 30 t áng 12 năm 

2016 của Ủy b n t ường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản 

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Ch p nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện củ  nguyên đơn ông Đo n Văn Đ đối 

với bị đơn b  Nguyễn Thị T về tranh ch p hợp đồng thuê quyền sử dụng đ t và tài sản 

gắn liền trên đ t. 

1.1. Ch m dứt hợp đồng thuê nhà ngày 01/6/2019 giữa ông Đo n Văn Đ và bà 

Nguyễn Thị T. 

1.2 Buộc bà Nguyễn Thị T phải thanh toán cho ông Đo n Văn Đ số tiền thuê nhà 

tín  đến ngày 17/9/2020 là 75.000.000 đồng (bảy mươi lăm triệu đồng).  

  Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ t ẩm   o đến khi thi hành án xong, t t 

cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu tiền lãi của số tiền 

còn phải thi hành án theo mức lãi su t quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 

năm 2015. 

1.3 Buộc bà Nguyễn Thị T phải giao trả nhà, đ t tọa lạc số 21 khu phố Thống 

Nh t 1, p ường Dĩ An, thành phố D, tỉnh B cho ông Đo n Văn Đ. (Có sơ đồ bản vẽ 

kèm theo). 

 2. Đìn    ỉ yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị T về việc hủy hợp đồng chuyển 

n ượng quyền sử dụng đ t ngày 13/3/2019 giữa ông Đo n Văn Đ và bà Nguyễn Thị T; 

hủy hợp đồng thuê nhà, quyền sử dụng đ t ngày 01/6/2019 giữa ông Đo n Văn Đ và 

bà Nguyễn Thị T v  đìn    ỉ yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị T về buộc ông Đo n 

Văn Đ thực hiện các thủ tụ  s ng tên đối với diện tích đ t thuộc thửa 2740, tờ bản đồ 
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số 30 tọa lạc tại số 21 khu phố Thống Nh t 1, p ường Dĩ An, thành phố D, tỉnh B cho 

bà Nguyễn Thị T. 

3. Ch p nhận yêu cầu phản tố của bà Nguyễn Thị T về việc công nhận “Gi y 

thỏa thuận về việc quyền chuộc lại tài sản đã bán” ng y 13 3 2019 giữa ông Đo n Văn 

Đ và bà Nguyễn Thị T. Bà Nguyễn Thị T có quyền chuộc lại tài sản l  n  , đ t thuộc 

thửa 2740, tờ bản đồ số 30, tọa lạc số 21 khu phố Thống Nh t 1, p ường Dĩ An, thành 

phố D, tỉnh B của Đo n Văn Đ với giá 1.200.000.000 đồng trong thời hạn 60 tháng kể 

từ ng y 17 4 2019 đến ng y 17 4 2024. (Có sơ đồ bản vẽ kèm theo) 

 4. Chi phí xem xét thẩm định tại chỗ, đo đạ  v  định giá tài sản: Bà Nguyễn 

Thị T phải chịu 2.780.000 đồng, ông Đo n Văn Đ đã nộp tạm ứng, bà Nguyễn Thị T 

 ó ng ĩ  vụ thanh toán lại số tiền 2.780.000 đồng (hai triệu bảy trăm tám mươi ng n 

đồng) cho ông Đo n Văn Đ. 

5. Án phí dân sự sơ t ẩm: Ông Đo n Văn Đ và bà Nguyễn Thị T không phải 

chịu. 

6.  Về quyền k áng  áo đối với bản án: 

Nguyên đơn ông Đo n Văn Đ và bị đơn b  Nguyễn Thị T có quyền kháng cáo 

bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ng y tuyên án sơ t ẩm; 

Những người có quyền lợi, ng ĩ  vụ  liên quan gồm: Ông Trương T  n  H, anh 

Trương T  n  H1 v  Văn p òng Công   ứng Trần Thanh V có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ. 

Trường hợp bản án, quyết địn  được thi   n  t eo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự t ì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị  ưỡng chế t i   n  án t eo quy định tại các Điều 6, 7 và Điều 9 Luật Thi hành án 

dân sự; thời hiệu t i   n  án được thực hiện t eo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành 

án dân sự./.  

 
Nơi nhận: 
-TAND tỉnh B;  

- VKSND thành phố D; 

- Chi cục THADS thành phố D; 

- Cá  đương sự;    

- Lưu: VT, HS. 

 

 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(đã ký) 

Kiều Thị Uyên 

 


